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Giới thiệu về môn học

Tài liệu:

 Accounting Information System (AIS)

 Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006)ộ g ệp ( )
• Chế độ chứng từ, sổ kế toán, và báo cáo kế toán

 Kế toán tài chính (khoa Kế toán ĐH KTQD) Kế toán tài chính (khoa Kế toán- ĐH KTQD)

 Các chuẩn mực kế toán Việt nam

 Các tài liệu kế toán khác liên quan
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Đánh giá

 Thời gian dự lớp tối thiểu 80% số giờ quy định 

 Làm bài tập về nhà Làm bài tập về nhà

 Thảo luận trên lớp và nhóm

 Điểm học phần: Điểm học phần:

 Điểm chuyên cần: 10%

ể Bài kiểm tra: 20%

 Bài thi cuối kỳ: 70%
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Chương 1: Tổng quan về AIS

 Khái quát chung về hệ thống thông tin kế 

toán

Nhược điểm của hệ thống kế toán truyền 

thống và yêu cầu vận dụng công nghệ thông 

tin vào AIS

Nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế 

toán
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1. Khái quát chung về AIS

Hệ thống và các yếu tố cấu thành 

Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin 

Hệ thống thông tin kế toán
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Hệ thống và các yếu tố cấu thành

Hệ thống (System):ệ g ( y )

 Một hệ thống là một tập hợp gồm hai hoặc nhiều hơn 
các bộ phận có thể tương tác nhau để hoàn thànhcác bộ phận có thể tương tác nhau để hoàn thành 
một mục tiêu.

 Một hệ thống bao gồm các bộ phận mỗi bộ phận Một hệ thống bao gồm các bộ phận, mỗi bộ phận 
thực hiện một chức năng được giao và chúng được 
hỗ trợ bởi hệ thống cấu thành nên bộ phận con đó.hỗ trợ bởi hệ thống cấu thành nên bộ phận con đó.

 Ba thành phần cơ bản của hệ thống:
Cá ế tố đầ à (I t )Các yếu tố đầu vào (Inputs)
Xử lý, chế biến (Processing)

ế ố ầ

7

Các yếu tố đầu ra (Outputs)
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Khái niệm hệ thống 

ệ hốHệ thống con:

 Là hệ thống nhưng là một thành phần của hệ Là hệ thống nhưng là một thành phần của hệ 

thống khác.

 Một hệ thống con thuộc một hệ thống “lớn” 

nào đó nhưng nó lại chứa đựng các hệ thống 

khá th hiệ hữ ô iệ khácon khác thực hiện những công việc khác 

nhau của hệ thống. ệ g
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Hệ thống con

Bán 
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xuất

hàng

Đầu ra
Hàng 
tồn 
kho

Tài 
chính; 

Kế 
toán

Lãnh 
đạo

Đầu vào
kho toán

NguồnMarke

ạ

Nguồn 
nhân 
lực

Marke
ting
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Các yếu tố thuộc hệ thống

 Những yếu tố của một hệ thống bao gồm

 Mục đích: lý do mà hệ thống tồn tại và là một tiêu chí được sử 

dụng khi đánh giá mức độ thành công của hệ thống?dụng khi đánh giá mức độ thành công của hệ thống?

   Phạm vi: Phạm vi của hệ thống nhằm xác định những gì

ằ ố ằ ố nằm trong hệ thống và những gì nằm ngoài hệ thống.

   Môi trường: bao gồm tất cả những yếu tố nằm ngoài hệ thống

   Đầu vào: là những đối tượng và thông tin từ môi trường

 bên ngoài hệ thống đưa vào hệ thốngbên ngoài hệ thống đưa vào hệ thống.

 Đầu ra: là những đối tượng hoặc những thông tin được đưa từ hệ 

thố ôi t ờ bê àithống ra môi trường bên ngoài.
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Hệ thống thông tin

Khái niệm Khái niệm 

Phân loại hệ thống thông tin

Các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin

 Dữ liệu và thông tin

 Xử lý thông tin

L ữ hô i Lưu trữ thông tin

 Thông tin đầu ra Thông tin đầu ra
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Hệ thống thông tin

 Các khái niệm:

 Hệ thống thông tin là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ các dữ liệu 

để tạo thông tin hữu ích cho những người sử dụng liên quanđể tạo thông tin hữu ích cho những người sử dụng liên quan

 Một hệ thống thông tin được xem là một bộ các hệ thống con có 

ối hệ ới h ù th hiệ á ô iệ h thmối quan hệ với nhau, cùng thực hiện các công việc như thu 

thập, xử lý, lưu trữ, chuyển đổi và phân phối thông tin cho việc 

ế ế ểlập kế hoạch, đưa ra quyết định, và kiểm soát thông tin.

 Hệ thống thông tin giúp doanh nghiệp tạo ra thế cạnh tranh cho 

chính đơn vị mình.
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Hệ thống thông tin

Xử lýDữ liệ Thô tiXử lýDữ liệu Thông tin

Lưu trữ
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Hệ thống thông tin

ệ Dữ liệu (Data):

 Là những “thực tế” đã được thu thập, ghi nhận, và xử lý bởi hệ 
thống thông tin

 Dữ liệu thường là các quan sát hoặc đo lường về hoạt động của ệ g q ặ g ạ ộ g
doanh nghiệp cần thiết cho người sử dụng thông tin. 

 Trong các DN một số loại dữ liệu cần phải thu thập gồm: Trong các DN, một số loại dữ liệu cần phải thu thập gồm:

• Các sự kiện liên quan đến các nghiệp vụ/hoạt động đã phát sinh

• Các nguồn lực bị tác động bởi các nghiệp vụ/hoạt động

• Các cá nhân tham gia vào hoạt động/nghiệp vụ

14

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Hệ thống thông tin

Dữ liệu:
 Ví dụ: Dữ liệu về nghiệp vụ bán hàng:

Thời điể bá• Thời điểm bán

• Giá bán

• Chính sách chiết khấu

Chí h á h tí d• Chính sách tín dụng

• Số lượng hàng bán

• Các cá nhân liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Cá thủ t liê

15
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Hệ thống thông tin 

 Thông tin: 

 Là dữ liệu đã được tổ chức và xử lý để có ý nghĩa cho người sử dụng 
nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh.

 Người dùng có thể đưa ra quyết định tốt hơn khi số lượng và chất 
lượng thông tin được nâng lên.

ề ể ễ• Thông tin quá nhiều có thể gây nhiễu

 Giá trị của thông tin (value of information): Là lợi ích được tạo ra bởi 
thông tin sau khi trừ đi phần hao phí bỏ ra để có được thông tin đóthông tin sau khi trừ đi phần hao phí bỏ ra để có được thông tin đó.

 Thông tin về DN có thể được cung cấp cho nội bộ và ngoài doanh 
nghiệp Thông tin bao gồm: Bên trong/Bên ngoàinghiệp. Thông tin bao gồm: Bên trong/Bên ngoài

 Thông tin với người này là dữ liệu với người khác

16
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Hệ thống thông tin

Xử lý thông tin là quá trình:

 Thu thập dữ liệu

 Phân loại dữ liệu

Tổ h dữ liệ Tổng hợp dữ liệu

 Lưu trữ dữ liệu Lưu trữ dữ liệu

 Truyền tiny
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Quick check 1

Trong các đối tượng sau, khoản nào là thông tin, không phải là dữ liệu? 

A. Giá bán

B. Mã khách hàng

C. Lợi nhuận thuần

D. Tên nhân viên
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Quick check 1

Trong các đối tượng sau, cái nào là thông tin, không phải là dữ liệu? 

A. Giá bán

B. Mã khách hàng

C. Lợi nhuận thuần

D. Tên nhân viên
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Thông tin hữu ích

Hiệu quả 
(Efficiency)(Efficiency)

Tuân thủ 
(Compliance)

Hữu hiệu 
(Eff i )(Compliance) (Effectiveness)

Tin cậy Bảo mật 

Thông tin 
hữu ích

(Reliability) (Confidency)

Sẵn sàng 
(A il bili )

Trung thực 
(I i )

20

(Availability) (Integrity)
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Phân loại hệ thống thông tin 

 Theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra:

 Hệ thống xử lý giao dịch

 Hệ thống thông tin quản lýệ g g q ý

 Hệ thống trợ giúp ra quyết định

 Hệ thống chuyên giaHệ thống chuyên gia

 Hệ thống tăng cường khả năng cạnh tranh.

 Theo nghiệp vụ mà HTTTQL phục vụ:  Theo nghiệp vụ mà HTTTQL phục vụ: 

 tài chính,

hâ l nhân lực, 

 marketing, 

ấ sản xuất kinh doanh,.... 
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Phân loại theo mục đích phục vụ của 
thông tin đầu ra

22
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Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ

 Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems, TPS)

 Xử lý các giao dịch mà tổ chức thực hiện hoặc với khách hàng, nhà 

cung cấp… hoặc với nhân viên của tổ chức đó.

 Trợ giúp các hoạt động ở mức tác nghiệp như: trả lương, lập đơn đặt 

hàng, làm hoá đơn, theo dõi khách hàng…

 Các công việc chính: nhận dữ liệu, nhập dữ liệu, lưu dữ liệu vào CSDL, 

tính toán hoặc thao tác trên dữ liệu và phát sinh các báo cáo thống kê.

 Các đặc tính chung: liên kết chặt chẽ với các chuẩn và quy trình chuẩn, 

thao tác trên dữ liệu chi tiết, diễn tả đúng những gì đã xảy ra, cung cấp g g g y g p

một vài thông tin quản lý đơn giản.
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Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ

 HTTT tăng cường khả năng cạnh tranh (Information 

System for Competitive Advantage, ISCA)

 Được sử dụng như một trợ giúp chiến lược, cho phép tổ chức 

thành công trong việc đối đầu với các lực lượng cạnh tranhg g ệ ự ợ g ạ

 Được thiết kế cho những người sử dụng là những người ngoài 

tổ chức: khách hàng một nhà cung cấp tổ chức khác của cùngtổ chức: khách hàng, một nhà cung cấp, tổ chức khác của cùng 

ngành...
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Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ

 HTTT quản lý (Management Information Systems, 

MIS)

 Trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức ở mức điều khiểnTrợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức ở mức điều khiển 

tác nghiệp, điều khiển quản lý hoặc lập kế hoạch chiến lược.

T á bá á h á hà ả lý ột á h đị h kỳ h ặ Tạo ra các báo cáo cho các nhà quản lý một cách định kỳ hoặc 

theo yêu cầu

 Nguồn thông tin: các CSDL được tạo ra bởi các hệ xử lý giao 

dịch, các nguồn dữ liệu ngoài tổ chức.

 MIS hướng đến hỗ trợ thông tin toàn diện cho tất cả những ai 

cần và được phép sử dụng thông tin của tổ chức.ợ p p ụ g g

25
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Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ

 Hệ thống trợ giúp ra quyết định (Decision Support 

Systems, DSS)

 Trợ giúp các hoạt động ra quyết định - là một quy trình được tạo 

thành từ ba giai đoạn: Xác định vấn đề, xây dựng và đánh giá g ạ ị , y ự g g

các phương án giải quyết và lựa chọn một phương án.

 Là hệ thống đối thoại có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều Là hệ thống đối thoại có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều 

CSDL và sử dụng một hoặc nhiều mô hình để biểu diễn và đánh 

iá tì h hì hgiá tình hình.
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Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ

 Hệ thống chuyên gia (Expert Support Systems, ESS)

 Nhằm biểu diễn bằng các công cụ tin học những tri thức của một 

chuyên gia về một lĩnh vực nào đóchuyên gia về một lĩnh vực nào đó.

 Dùng để phân tích thông tin quan trọng dưới dạng tổng quát :

hiệ ả à ă l ủ tổ hứ• hiệu quả và năng lực của tổ chức

• thị hiếu của khách hàng

các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh• các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh

• năng lực của các nhà cung cấp…

 C ấ á h tiệ hỗ t ết đị h hiế l h Cung cấp các phương tiện hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho 

những nhà điều hành cấp cao nhất (CEO)

27
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Phân loại hệ thống thông tin

 Phân loại HTTTQL theo bộ phận nghiệp vụ:ạ Q ộ p ậ g ệp ụ

 Theo cách phân loại này, mỗi dạng hệ thống thông 

tin sẽ được gọi theo tên chức năng nghiệp vụ mà 

chúng hỗ trợ trong cả cấp tác nghiệp, cấp chiến thuật g ợ g p g ệp, p ậ

và cấp chiến lược. 

 Hệ thống thông tin quản lý bán hàng và marketing,

 Hệ thống thông tin tài chính Hệ thống thông tin tài chính

 Hệ thống thông tin kế toán

 Hệ thống thông tin quản lư nhân sự
28
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Phân loại HTTT  

29
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Hệ thống thông tin kế toán (AIS)

Khái niệm AIS và các yếu tố cấu thành

AIS và các chu trình kinh doanh

Chu trình xử lý thông tin kế toán

Vai trò của AIS

30
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Khái niệm về AIS

AIS: là một hệ thống thu thập, ghi chép, ộ ệ g ập, g p,
lưu trữ và xử lý các dữ liệu thành thông 
ti  h  ười  ết đị h ki h d htin cho người ra quyết định kinh doanh.

Dữ liệu AIS Thông tin Người Ra quyết Dữ liệu AIS Thông tin dùng t.tin định

31
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Hệ thống thông tin và HT thông tin kế toán

32
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Khái niệm về AIS

 Một AIS có thể là:

 Hệ thống kế toán thủ công với bút mực, chứng từ, sổ sách,…

 Hệ thống kế toán với máy tính Hệ thống kế toán với máy tính

 Hệ thống kết hợp kế toán thủ công và kế toán máy

 Bất kỳ hệ thống nào được sử dụng cũng bao gồm các  Bất kỳ hệ thống nào được sử dụng cũng bao gồm các 
công việc thu thập, lưu trữ, xử lý,…  

 Hệ thống bút chứng từ sổ sách hay hệ thống máy tính với Hệ thống bút, chứng từ, sổ sách hay hệ thống máy tính với 
hardware và software đều là phương tiện để sản xuất thông tin

33
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Khái niệm về AIS

 Một AIS sử dụng kế toán máy bao gồm các thành 
phần sau:

 Nhân sự: người điều khiển hệ thống và thực hiện các chức năng 
khác nhau

 Các trình tự, thủ tục sử dụng trong việc thu thập, xử lý, lưu trữ 
thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp (Lưu đồ)

 Dữ liệu về tổ chức và quá trình xử lý

 Phần mềm để xử lý dữ liệu của tổ chức

 Trang thiết bị công nghệ Trang thiết bị công nghệ

 Kiểm soát nội bộ và các phương thức an toàn tài liệu

34
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Khái niệm về AIS

 6 thành phần nêu trên sẽ đảm bảo cho AIS 
thực hiện được ba chức năng:

 Thu thập và lưu trữ về các hoạt động của doanh Thu thập và lưu trữ về các hoạt động của doanh 
nghiệp, các nguồn lực và nhân sự liên quan

 Chuyển đổi dữ liệu sang thành thông tin hữu ích cho 
người sử dụng để đưa ra các quyết định kinh doanh

 Cung cấp các cách thức kiểm soát và an ninh về tài 
sản về thông tin nhằm làm cho dữ liệu luôn sẵn cósản, về thông tin nhằm làm cho dữ liệu luôn sẵn có, 
chính xác, và tin cậy.

35
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Các hoạt động của DN

36
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Các hoạt động của DN

Các hoạt động trên được nhóm vào ạ ộ g ợ
các chu trình sau:

 Chu trình bán hàng

 Chu trình chi tiêu (mua hàng) Chu trình chi tiêu (mua hàng)

 Chu trình sản xuất

 Chu trình với người lao động

 Chu trình tài chính

37
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Chu trình xử lý dữ liệu

Nhập dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu

Phân tích  xử lý số liệuPhân tích, xử lý số liệu

Chiết xuất thông tin đầu rag
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Chu trình xử lý dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu

Xử lý dữ liệuDữ liệu đầu
vào

Thông tin đầu
ra
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Chu trình xử lý dữ liệu

Nhập dữ liệu:

 Là quá trình chụp lại từng nghiệp vụ phát sinh và đưa 
chúng vào hệ thống. Quá trình chụp lại nghiệp vụchúng vào hệ thống. Quá trình chụp lại nghiệp vụ 
được thực hiện khi nghiệp vụ phát sinh. 

Dữ liệ hải đ th thậ th á ặt ủ Dữ liệu phải được thu thập theo các mặt sau của 
từng nghiệp vụ:

• Những điểm quan trọng liên quan đến từng nghiệp vụ

• Các nguồn lực bị ảnh hưởng do nghiệp vụ phát sinh

• Các cá nhân liên quan đến từng nghiệp vụ
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Nhập dữ liệu- Ví dụ

 Nghiệp vụ doanh thu phát sinh:

 Ngày tháng của nghiệp vụNgày tháng của nghiệp vụ

 Các cá nhân liên quan đến việc bán và kiểm soát quá trình bán hàng

 Hàng bán Hàng bán

 Số lượng hàng bán

 Giá bán niêm yết và giá bán thực hiện Giá bán niêm yết và giá bán thực hiện

 Tổng số tiền phát sinh của nghiệp vụ

H tê đị hỉ khá h hà Họ tên, địa chỉ khách hàng

 Phương thức chuyển hàng, phương thức thanh toán, địa chỉ giao hàng
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Nhập dữ liệu

 Kế toán thủ công: 

 Việc chụp lại các nghiệp vụ được thực hiện trên chứng từ kế 
toán.

 Thông tin trên chứng từ được chuyển tiếp vào hệ thống sổ kế 
toán.

 Kế toán máy:

 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp được nhập g p p g g p p
thẳng vào máy tính thông qua màn hình máy tính.

 Màn hình máy tính cũng chứa đựng các thông tin cần thiết như y g g g
trên bản chứng từ giấy.
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Chu trình xử lý dữ liệu

 Lưu trữ dữ liệu:

 Dữ liệu của một doanh nghiệp là một trong những 
nguồn lực quan trọng.nguồn lực quan trọng.

 Kế toán viên cần thiết phải hiểu về:
• Cách thức tổ chức dữ liệu và lưu trữ trong AIS

• Cách thức truy cập dữ liệu

 Các phương tiện lưu trữ dữ liệu:
• Sổ nhật kýSổ nhật ký

• Sổ cái tài khoản

• Kỹ thuật đánh số (coding technique)
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• Kỹ thuật đánh số (coding technique)
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Lưu trữ dữ liệu

Các thuật ngữ theo hệ thống lưu trữ ậ g ệ g
trên máy tính:

ố ( ) Đối tượng lưu trữ (entity)

 Các thuộc tính lưu trữ (attributes) Các thuộc tính lưu trữ (attributes) 

 Trường (field) dữ liệu

 Bản ghi (record)

 Tệp dữ liệu (file)

Tệ hủ ( t fil )
44

 Tệp chủ (master file)
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Chu trình xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu (Data processing):

 Cập nhật dữ liệu (Updating) Cập nhật dữ liệu (Updating)

 Thay đổi dữ liệu (changing)Thay đổi dữ liệu (changing)

 Bổ sung thông tin (adding)

 Xóa thông tin (deleting)

45

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Xử lý dữ liệu: 

 Các phương thức cập nhật dữ liệu:

 Xử lý theo lô (batch processing):

• Là quá trình cập nhật thông tin một cách định kỳ như cuối ngày, cuối tuần 
hay cuối tháng.

• Nhược điểm: thông tin chỉ được cập nhật vào cuối mỗi kỳ đã định

• Nên được áp dụng cho những nghiệp vụ như trả lương bởi sự phát sinh 
theo thời gian định kỳ.

Xử lý th thời i th ( l ti i ) Xử lý theo thời gian thực (real-time processing):

• Cập nhật ngay khi mỗi nghiệp vụ phát sinh

ố ố• Chính xác của thông tin bởi hệ thống từ chối những nghiệp vụ sai sót.

• Các sai sót được phát hiện ngay.

46

 Tại các nước phát triển, mô hình kết hợp được áp dụng phổ biến.
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Chu trình xử lý dữ liệu

 Thông tin đầu ra của hệ thống:

 Các hình thức của thông tin đầu ra:

Các tài liệu/chứng từ kế toán• Các tài liệu/chứng từ kế toán

• Các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo quản trị

• Giải đáp một vướng mắc

 Mục tiêu của thông tin đầu ra:g

• Phục vụ cho đối tượng bên trong doanh nghiệp

• Phục vụ cho các đối tượng bên ngoài• Phục vụ cho các đối tượng bên ngoài

• Phục vụ cho mục tiêu thuế

47
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AIS: Vai trò trong các tổ chức

Kỷ nguyên thông tin Kỷ nguyên thông tin 
 Ảnh hưởng của công nghệ

 Sử dụng ít nhân lực hơn

Lao động có trình độ
Sả ất hâ tí h diễ iải à t ề tải thô ti Sản xuất, phân tích, diễn giải và truyền tải thông tin 

 Tập trung vào các hoạt động kinh doanh

48
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AIS: Vai trò trong các tổ chức  

Kinh doanh điện tửKinh doanh điện tử
 Thực hiện quá trình kinh doanh thông qua hệ thống

internet  

 Tầm quan trọng và sự phát triển được nâng cao

Thương mại quốc tế (E-commerce)Thương mại quốc tế (E-commerce)
 Là một bộ phận của kinh doanh điện tử

 Tập trung vào các nghiệp vụ mua và bán
49
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Các vấn đề mới trong AIS

Báo cáo về những điểm nghi vấn

Chống lại các đe dọa khủng bố 

Các Scandals liên quan đến hệ thống 
kế t á   kế toán  

Điều luận liên quanĐiều luận liên quan
 Sarbanes-Oxley và Patriot
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Báo cáo về những nghi vấn, sai 
phạm tiềm tàngphạm tiềm tàng
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Các Scandals và AIS

Enron (2001)
 Ngụy tạo các thông tin kế toán
 Ghi giảm công nợ, ghi tăng thu nhậpGhi giảm công nợ, ghi tăng thu nhập  

B d M d ff (2008)Bernard Madoff (2008)
 Là quản lý quỹ đầu tư Investment fund 

manager
 Chiến lực Ponziự
 Lỗ $50 tỷ 
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Điều luật Sarbanes-Oxley-2002

CEOs phải xác nhận tính chính xác và đầy p ậ y

đủ của các báo cáo tài chính

Cá  ô  t  đ i hú  hải th ê á  kiể  Các công ty đại chúng phải thuê các kiểm 

toán viên độc lập và mới để kiểm toán các ộ ậ

quy trình kiểm soát nội bộ  
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Kế toán và công nghệ thông tin
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Kế toán tài chính

M tiê ủ kế t á tài hí hMục tiêu của kế toán tài chính

 Cung cấp thông tin phù hợpg p g p ợp

 Phục vụ cho các dối tượng bên ngoài (Investors, 

Creditors) 

 Thông qua hệ thống báo cáo tài chínhg q ệ g

Dấu vết kiểm tra (Audit Trail)

 Theo dõi chu trình kế toán

 Dữ liệu từ đầu vào cho đến đầu ra Dữ liệu từ đầu vào cho đến đầu ra
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Kiểm tra một chu trình kế toán tài chính   
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Kế toán tài chính

Các dữ liệu phi tài chính
ế ồ Kế toán các nguồn lực, các sự kiện, các đại

diện (REA)
Báo cáo thời gian thực

Dữ liệu tương tác và XBRL
 Dữ liệu sử dụng lại và sử dụng cho nhiều bộDữ liệu sử dụng lại và sử dụng cho nhiều bộ

phận
 Dữ liệu gắn mã sẵnDữ liệu gắn mã sẵn
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Kế toán quản trị

Mục tiêu  
 Cung cấp các thông tin phù hợp  
 Đối tượng sử dụng thông tin bên trong doanh ợ g ụ g g g

nghiệp  

Các bộ phận cấu thành  ộ p ậ
 Kế toán chi phí  
 Dự toán Dự toán  
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Các đặc trưng của kế toán quản trị

59

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Kế toán chi phí

Đo lường và kiểm soát chi phí liên quan 
ếđến
 Hoạt động mua bán, phân phối, bán hàng  ạ ộ g , p p , g

ế ếVí dụ AIS liên quan đến kế toán quản trị:
 Hệ thống ABCệ g
 Đo lường hiệu quả hoạt động  
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Hệ thống ABC 

ổ ấPhân bổ chi phí sản xuất chung trong DN 

sản xuấtsản xuất  

 Khó khăn:????? Khó khăn:????? 

Ứng dụng AIS sẽ:Ứng dụng AIS sẽ:

 Phân bổ dễ dàng hơn chi phí SX chung g p g

 Lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn liên quan 

đến chi phí  
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Đo lường hoạt động của doanh nghiệp  

Hệ thống kế toán trách nhiệmHệ thống kế toán trách nhiệm  
 Gắn trách nhiệm cá nhân hoặc tổ chức với kết quả hoạt động.

 Thực hiện việc hoàn thiện của quản lý  

Balanced Scorecard
 Hiệu quả hoạt động tài chính Hiệu quả hoạt động tài chính  

 Hiểu biết khách hàng  

 Các quy trình kinh doanh nội bộ Các quy trình kinh doanh nội bộ  

 Học tập và phát triển  
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Lập dự toán

Khái niệm
 Dự toán tài chính cho tương lai  
 Thời gian ngắn và dài hạnThời gian ngắn và dài hạn  

Tính hữu ích:Tính hữu ích:
 Kiểm soát, điều hành của nhà quản trị 

d h hiệdoanh nghiệp
 So sánh giữa kết quả thực tế và dự toán  
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Kiểm toán

Vai trò truyền thống 
 Đánh giá tính chính xác và đầy đủ của các báo 

cáo tài chính doanh nghiệp g
Vai trò hiện nay  
 Đánh giá sự tuân thủ của khách hàng với hệ Đánh giá sự tuân thủ của khách hàng với hệ 

thống luật và chuẩn mực  
 Đánh giá công nghệ và kiểm toán về tính an Đánh giá công nghệ và kiểm toán về tính an 

toàn, tính bí mật tài liệu,…  
ấ ả ý Tư vấn quản lý  
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Hệ thống thuế

 Phần mềm kê khai thuế   Phần mềm kê khai thuế  

 Tạo lập và đánh giá chính sách thuế  

 Truyền dữ liệu, nộp báo cáo thuế  

Ứ d hề hiệỨng dụng nghề nghiệp

 Nghiên cứu về những nghiệp vụ kế toán, thuế mới  g g g ệp ụ ,

 Truy cập các thông tin cập nhật 

 Truy cập hệ thống dữ liệu chung 
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Nghề nghiệp trong AIS  

 Tư vấn hệ thống   Tư vấn hệ thống  

 Thiết kế các hệ thống và các quy trình mang tính 

công nghệ  

 Lựa chọn hệ thống phần cứng và phần mềm  

 Giá trị gia tăng qua các quá trình bán lại  (VARs)
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Nghề nghiệp trong AIS  

Kiểm soát và bảo mật hệ thống thông Kiểm soát và bảo mật hệ thống thông 
tin  

 Phân tích rủi ro với hệ thống thông tin  

T iú kiể t á iê t iệ đá h iá Trợ giúp kiểm toán viên trong việc đánh giá 

kiểm soát  

 Chứng nhận kiểm toán viên hệ thống thông 

tin  (CISAs)

 Đánh giá, kiểm tra quá trình xâm nhập 
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2. Hệ thống thông tin kế toán truyền thống

Quy trình xử lý dữ liệu: 
Nghiệp vụ kinh tế Chứng từ gốc

Phân tích ảnh hưởng Sổ nhật ký
của nghiệp vụ đến
tình hình tài chinh

Ghi chép để lưu trữ Sổ cái

Tổng hợp thông tin 
à ấ h

Báo cáo kế toán
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Hệ thống thông tin kế toán truyền thống

Dữ liệu:Dữ liệu:

 Tập trung dữ liệu liên quan đến tình hình tài 

chính

 Dữ liệu tài chính được lưu trữ trên sổ kế toán 

th từ đối t à th thời itheo từng đối tượng và theo thời gian

 Dữ liệu được chia sẻ chung cho nhiều đối Dữ liệu được chia sẻ chung cho nhiều đối 

tượng qua bộ phận tài chính, kế toán
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Hệ thống thông tin kế toán truyền thống

Quy trình xử lý dữ liệu

Ghi ổ
Chứng

từ

Sổ
nhật
ký

Ghi sổ
cái TK 
liên

quan

Lập
báo

cáo KT

Nghiệp 
vụ KT

Thông 
tin

ý quan

Bộ
phận

xử lý 1

Bộ
phận

xử lý 2

Bộ
phận

xử lý 3

Bộ
phận

xử lý 4

70

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


HTTT kế toán truyền thống

Nhược điểm:Nhược điểm:

 Dữ liệu ghi chép và lưu trữ:

• Dữ liệu lưu trữ trùng lặp

• Ghi chép dữ liệu trùng lắp

• Dữ liệu lưu trữ phân tán• Dữ liệu lưu trữ phân tán

 Dẫn đến chia sẻ thông tin, dữ liệu khó khăn g

và tốn nhiều thời gian
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HTTT kế toán truyền thống

Nhược điểm:Nhược điểm:

 Thông tin cung cấp:

• Chủ yếu là thông tin tài chính

• Mức độ chi tiết thông tin chưa sâuMức độ chi tiết thông tin chưa sâu

• Thời gian cung cấp thông tin chậm, thiếu tính cập nhật

ề• Khó lập các báo cáo linh hoạt theo nhiều tiêu thức khác 

nhau. Do vậy không đáp ứng được thông tin cho nhiều đối 

tượng khác nhau

• Thông tin phải do người ghi chép dữ liệu lập
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Sự vận dụng IT vào hệ thống kế toán

Giai đoạn 1: Đầu những năm 1960:Giai đoạn 1: Đầu những năm 1960:

 Hệ thống thông tin chưa phát triển

 IT mới chỉ sử dụng vào một số nghiệp vụ 

hoặc đối tượng có sự tính toán nhiều

ắ ế Chưa có sự gắn kết giữa dữ liệu và chương 

trình xử lýtrình xử lý
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Sự vận dụng IT vào hệ thống kế toán

Giai đoạn 2: Những năm 1970-1980Giai đoạn 2: Những năm 1970 1980
 Phạm vi áp dụng IT vào kế toán được mở rộng, cung cấp một số 

ề ốthông tin hữu ích bên cạnh các thông tin tài chính (truyền thống)

 Ứng dụng IT vào một số vùng xử lý khác như sản xuất, 

marketing

 Chi phí đầu tư vào CNTT lớn hơn và mang lại hiệu quả cao hơnp g ạ ệ q

 Database và mạng ra đời. Sự độc lập dữ liệu và chương trình 

caocao.

74

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Sự vận dụng IT vào hệ thống kế toán

Giai đoạn 3: Cuối những năm 1980Giai đoạn 3: Cuối những năm 1980

 Sử dụng phổ biến hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 Mô hình tổ chức kế toán được xây dựng một 

cách rõ ràng

ố Hệ thống mạng máy tính được áp dụng và 

dần phát triển nhanhdần phát triển nhanh
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Sự vận dụng IT vào hệ thống kế toán

Các mức độ ứng dụng IT trong kế 
toán:
 Xử lý bán thủ công: Máy tính trợ giúp kế toán-Xử lý bán thủ công: Máy tính trợ giúp kế toán

Excel
 Tự động xử lý kế toán Tự động xử lý kế toán

• Chứng từ giấy, nhập dữ liệu từ chứng từ vào máy
• Tự động xử lý số liệu tạo báo cáo cần thiết• Tự động xử lý số liệu, tạo báo cáo cần thiết
• Dữ liệu không được chia sẻ ra bên ngoài phòng kế 

toántoán
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Sự vận dụng IT vào hệ thống kế toán

 Các mức độ ứng dụng IT trong kế toán:
 Tự động hoạt động quản lý (ERP: Enterprise Resource 

Planning System)

• Sử dụng mạng máy tính xử lý

Tích hợp các chức năng kế toán marketing nhân sự sản• Tích hợp các chức năng kế toán, marketing, nhân sự, sản 

xuất, lập kế hoạch,…

• Các phần mềm quản lý đều có thể chia sẻ dữ liệu. Các 

phòng ban đều có thể chia sẻ dữ liệu với các phòng ban, bộ 

phận khác trong doanh nghiệp

• Dữ liệu được nhập từ nhiều nguồn: Bộ phận, kế toán, hệ p g p

thống nhập liệu thông thường, mạng EDI, chứng từ điện tử
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AIS xử lý bằng máy

Nghiệp vụ kinh tế
T dữ liệ bằ hiTạo dữ liệu bằng ghi

nhận ban đầu cho trên

chứng từ
Chứng từ gốc

chứng từ

DL được lưu trữ trong

Cơ sở dữ liệu

DL được lưu trữ trong
các tập tin (files)

Người dùng lựa
chọn loại báo cáo, 

Báo cáo kế toán
nội dung thông tin
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Nguyên tắc tổ chức AIS

Nguyên tắc thống nhất

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc chuẩn mựcg y ự

Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quảNguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả
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3. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TỔ CHỨC AIS

 Nguyên tắc thống nhất:

 Mục tiêu: thông tin có chất lượng và hữu ích caoMục tiêu: thông tin có chất lượng và hữu ích cao

 Yêu cầu: 

ố ấ ế• Thống nhất giữa đơn vị kế toán và đơn vị quản lý

• Thống nhất về chỉ tiêu kế toán và chỉ tiêu quản lý

• Thống nhất trong hệ thống kế toán:

– Hệ thống chỉ tiêu

– Phương pháp tính toán,

– Cách thức ghi chép…

80

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TỔ CHỨC AIS

Nguyên tắc đặc thù (phù hợp):Nguyên tắc đặc thù (phù hợp):
 Mục tiêu: tính ứng dụng cao của hệ thống kế toán

 Mô hình tổ chức kế toán phải thể hiện được tính đặc thù 
riêng của DN:

• Loại hình hoạt động

• Quy mô

• Trình độ và khả năng quản lý

• Phương tiện vật chất và trang thiết bị hiện cóPhương tiện vật chất và trang thiết bị hiện có

• Trình độ của kế toán
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NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TỔ CHỨC AIS

Nguyên tắc chuẩn mực:Nguyên tắc chuẩn mực:

 Mục tiêu: hướng đến hình thông lệ quốc gia 

và quốc tế

 Yêu cầu của nguyên tắc:

Phải ậ d á h ẩ kế t á• Phải vận dụng các chuẩn mực kế toán

• Phải có tính mở cho việc vận dụng tương laig g
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NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TỔ CHỨC HTKT

 Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả: Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả:

 Mục tiêu: Hiệu quả về cung cấp thông tin và tiết 
kiệ h híkiệm hao phí 

 Yêu cầu:
• Hiệu quả của hệ thống kế toán:

– Đơn giản, dễ làm, dễ đối chiếu, dễ kiểm tra

– Thông tin có tính chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời, so 
sánh được.

• Hiệu quả về mặt quản lý
– Cung cấp thông tin cho quản lý

• Tiết kiệm chi phí cho thực hành công tác kế toán
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